
 

IELTS STANDARD: IS.A - K.241
Thầy Hiếu & Cô Mai

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Phan Ngọc Hà 13 4.5 16 5.0 5.0
2 Nguyễn Đoàn Nhật Tân 25 6.0 21 5.5 6.0
3 Hoàng Châu Minh Thư 24 6.0 23 6.0 6.0
4 Nguyễn Ngọc Trang 19 5.5 14 4.5 5.0

IELTS PLUS: IP.A - K.241
Cô Hương & Cô Hạnh

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Nguyễn Hoài An 21 5.5 32 7.0 6.5
2 Trần Quốc Cường 33 7.5 33 7.5 7.5
3 Lê Thụy Bảo Ngọc 17 5.0 22 5.5 5.5
4 Trà Tấn Phát 28 6.5 29 6.5 6.5
5 Nguyễn Chương Gia Phúc 27 6.5 30 7.0 7.0
6 Lê Anh Tài 19 5.5 26 6.0 6.0
7 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23 6.0 23 6.0 6.0
8 Võ Nguyễn Trí Bảo 7 3.0 11 4.0 3.5

Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi 
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi 
Cột 7: điểm IELTS cuối cùng (tổng điểm IELTS Listening và Reading quy đổi)
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